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Câu 1: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh không xuất phát từ đặc điểm 

nào dưới đây? 

 A. Nền kinh tế sản xuất. B. Nền kinh tế tự nhiên. 

 C. Nền kinh tế hàng hóa. D. Nền kinh tế thị trường. 

Câu 2: Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, 

sức khỏe của người khác khi chủ động 

 A. đánh đập, gây thương tích. B. đe dọa, hành hung người khác. 

 C. vu khống, hạ tuy tín người khác. D. tra tấn, ép cung phạm nhân. 

Câu 3: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, mặt hạn chế của cạnh tranh không thể hiện ở việc các chủ thể 

kinh tế 

 A. thu hẹp sản xuất. B. lạm dụng chất cấm. 

 C. gây rối thị trường. D. đầu cơ tích trữ. 

Câu 4: Khi kinh doanh theo quy định thì phải nộp thuế là thể hiện công dân bình đẳng về  

 A. nghĩa vụ. B. quyền. C. cơ hội. D. công việc 

Câu 5: Cử tri kiến nghị với Đại biểu Quốc hội vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng các công 

trình công cộng là thực hiện quyền nào dưới đây của công dân? 

 A. Quản lý nhân sự. B. Quản lí cộng đồng. 

 C. Tự chủ phán quyết. D. Tự do ngôn luận. 

Câu 6: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền không được khám xét chỗ ở của người nào đó 

khi đủ căn cứ khẳng định ở đó có 

 A. tội phạm lẩn trốn. B. người đang cấp cứu. 

 C. công cụ gây án. D. tội phạm truy nã. 

Câu 7: Theo quy định của pháp luật, đối với các hình thức thực hiện pháp luật thì chỉ cơ quan, công chức 

nhà nước có thẩm quyền mới được 

 A. thi hành pháp luật. B. tuân thủ pháp luật. 

 C. áp dụng pháp luật. D. sử dụng pháp luật. 

Câu 8: Trong quá trình thực hiện pháp luật, công dân tham gia đóng góp ý kiến, phản ánh kịp thời với cơ 

quan chức năng về những vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách 

mạng là đã thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi 

 A. cơ sở. B. lãnh thổ. C. quốc gia. D. cả nước. 

Câu 9: Theo quy định của pháp luật, học sinh tốt nghiệp THPT, nếu không đủ điều kiện để theo học đại học 

có thể lựa chọn hệ vừa học vừa làm, là đã thực hiện quyền học tập ở nội dung nào dưới đây? 

 A. Học từ thấp đến cao. B. Học bất cứ ngành nghề nào. 

 C. Học thường xuyên, học suốt đời. D. Học không hạn chế. 

Câu 10: Theo quy định của pháp luật, khi một người nào đó đang thực hiện tội phạm hoặc ngay sau khi thực 

hiện tội phạm thì bị bắt hoặc truy đuổi là phạm tội trong trường hợp nào dưới đây? 

 A. Phạm tội khẩn cấp. B. Phạm tội vu khống. 

 C. Phạm tội lần đầu. D. Phạm tội quả tang. 

Câu 11: Trong nền kinh tế hành hóa, tiền tệ không thực hiện chức năng nào sau đây? 

 A. Tiền tệ thế giới. B. Phương tiện thanh toán. 

 C. Hợp nhất thị trường. D. Thước đo giá trị. 

Câu 12: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lý có hành vi giả mạo giấy tờ, 

con dấu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền gây hậu quả nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm 

 A. hành chính. B. dân sư.̣ C. hình sự. D. kỉ luật. 
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Câu 13: Theo quy định của pháp luật, công dân không tuân thủ pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau 

đây? 

 A. Khám sàng lọc bệnh lý. B. Bảo mật thông tin cá nhân. 

 C. Đăng ký bản quyền tác giả. D. Sàng lọc giới tính thai nhi. 

Câu 14: Hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con người lên đối tượng lao động là 

 A. người lao động. B. tư liệu lao động. 

 C. đối tượng lao động. D. sức lao động. 

Câu 15: Khi công dân có hành vi vi phạm pháp luật, làm những điều mà pháp luật không cho phép là công 

dân chưa thực hiện đúng pháp luật theo hình thức nào sau đây? 

 A. Áp dụng pháp luật. B. Sử dụng pháp luật. 

 C. Tuân thủ pháp luật. D. Thi hành pháp luật. 

Câu 16: Theo quy định của pháp luật, các cơ quan có thẩm quyền không vi phạm quyền bình đẳng giữa các 

dân tộc trong lĩnh vực chính trị khi thực hiện hành vi nào dưới đây? 

 A. Tuyên truyền hướng dẫn công tác bầu cử.       B. Từ chối giải quyết khiếu nại chính đáng. 

 C. Từ chối tiếp nhận hồ sơ ứng cử hợp lệ.            D. Từ chối tiếp nhận đơn tố cáo tội phạm. 

Câu 17: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện mục đích của việc thực hiện 

quyền tố cáo? 

 A. Khôi phục, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân mình.      B. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, công dân. 

 C. Phát hiện, tố giác các hành vi trái luật.                              D. Ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật. 

Câu 18: Theo quy của pháp luật, bình đẳng giữa vợ và chồng trong sở hữu tài sản chung không gắn liền với 

quyền nào dưới đây? 

 A. Quyền chiếm hữu. B. Quyền sở hữu. C. Quyền nhân thân. D. Quyền định đoạt. 

Câu 19: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không phản ánh nội dung quyền được phát 

triển của công dân? 

 A. Được hưởng đời sống vật chất đầy đủ.         B. Được hưởng đời sống tinh thần phong phú. 

 C. Được tự do nghiên cứu khoa học.                 D. Được bồi dưỡng để phát triển tài năng. 

Câu 20: Theo quy định của pháp luật, trong những trường hợp cần thiết thì chủ thể nào dưới đây có quyền 

kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của công dân. 

 A. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. B. Nhân viên chuyển phát nhanh. 

 C. Đội ngũ phóng viên báo chí. D. Lực lượng bưu chính viễn thông. 

Câu 21: Để xác định một hành vi vi phạm pháp luật, người ta không căn cứ vào dấu hiệu cơ bản nào dưới 

đây? 

 A. Là hành vi trái pháp luật. B. Có sự hiểu biết về pháp luật. 

 C. Có năng lực trách nhiệm pháp lý. D. Người vi phạm phải có lỗi. 

Câu 22: Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử 

khi 

 A. công khai nội dung phiếu bầu. B. bỏ phiếu thay cử tri vắng mặt. 

 C. tự ý bỏ phiếu thay người khác. D. giám sát kết quả bầu cử. 

Câu 23: Theo quy định của pháp luật, nội dung quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ không 

thể hiện ở nội dung nào dưới đây? 

 A. Tiêu chuẩn tuyển dụng. B. Tiền công, tiền lương. 

 C. Ủy quyền ký kết hợp đồng. D. Cơ hội tiếp cận việc làm. 

Câu 24: Ở phạm vi cả nước, quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân không thể hiện ở việc, 

mọi công dân đều có quyền được 

 A. Biểu quyết khi Nhà nước trưng cầu ý dân.      B. Góp ý kế hoạch thu chi tài chính của xã. 

 C. Tham gia thảo luận các văn bản pháp luật.     D. Góp ý kiến vào luật Hôn nhân và gia đình. 

Câu 25: Theo quy định của pháp luật, một trong những con đường để công dân thực hiện quyền ứng cử là tự 

 A. ứng cử. B. quyết định. C. vận động. D. tranh cử. 

Câu 26: Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền ra lệnh bắt giam người vi phạm pháp luật để 

điều tra tội phạm là Tòa án, Viện Kiểm sát và  

 A. công an viên khu vực.                              B. các hiệp sĩ đường phố.  

 C. lực lượng dân phòng địa phương.              D. cơ quan điều tra các cấp. 

Câu 27: Để quản lý xã hội, nhà nước ban hành các quy phạm pháp luật, áp dụng trong mọi lĩnh vực của đời 

sống xã hội là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 

 A. Tính chặt chẽ về nội dung. B. Tính quy phạm phổ biến. 
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 C. Tính chặt chẽ về hình thức. D. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

Câu 28: Theo quy định của pháp luật, nội dung nào dưới đây không thể hiện nội dung quyền bình đẳng giữa 

các dân tộc trong lĩnh vực văn hóa? 

 A. Khôi phục lễ hội truyền thống. B. Phát triển văn hóa cộng đồng. 

 C. Xây dựng trường dân tộc nội trú. D. Phủ sóng truyền hình quốc gia. 

Câu 29: Pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội không thể hiện ở nội dung nào dưới đây? 

 A. Đẩy mạnh giải quyết việc làm.               B. Tăng cường tài chính cá nhân. 

 C. Kiềm chế sự gia tăng dân số.                  D. Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

Câu 30: Một trong những nội dung của quyền được phát triển là công dân được khuyến khích, bồi dưỡng để 

 A. đề cao bản thân. B. phát triển tài năng. 

 C. hưởng mọi ưu đãi.   D. chia đều lợi nhuận. 

Câu 31: Theo quy định của pháp luật, mọi doanh nghiệp đều có quyền kinh doanh những ngành nghề mà 

pháp luật không cấm khi có đủ điều kiện là thể hiện nội dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh 

doanh? 

 A. Có quyền tự chủ đăng ký kinh doanh.           B. Thực hiện tốt nghĩa vụ kinh doanh. 

 C. Chủ động mở rộng quy mô kinh doanh.        D. Tự do lựa chọn hình thức kinh doanh. 

Câu 32: Sau khi tự mình lựa chọn ứng cử viên, chị M đã chủ động cầm lá phiếu của mình và của chồng là 

anh T, để bỏ vào hòm phiếu, đúng lúc đó chị M nhận được điện thoại của chị H là hàng xóm nhờ chị bỏ 

phiếu giúp theo nội dung mà chị đã gửi qua điện thoại và được chị vui vẻ đồng ý. Khi chị M bỏ phiếu cho 

chị H, chị E quan sát thấy chị M lựa chọn nhân sự là người đang cạnh tranh với chồng mình, chị E đề nghị 

và được chị M đồng ý sửa lại phiếu bầu theo ý chị E, sau đó chị M bỏ phiếu đó vào hòm. Vô tình chị E để lộ 

thông tin này với anh C tổ trưởng dân phố, anh C đã công khai phê bình trong cuộc họp của tổ dân phố 

khiến chị M rất xấu hổ. Những ai dưới đây vừa vi phạm nguyên tắc bầu cử bỏ phiếu kín vừa vi phạm nguyên 

tắc trực tiếp trong việc thực hiện quyền bầu của mình? 

 A. Chị M và chị E. B. Chị M và chị H. 

 C. Chị M, chị H và chị E. D. Chị M, anh T và chị E. 

Câu 33: Ông K là giám đốc, chị T là trưởng phòng nhân sự, anh N là chánh văn phòng, chị P là nhân viên, 

cùng công tác tại sở X. Được chị P cung cấp bằng chứng về việc chị T cùng ông K sử dụng bằng giả để hoàn 

thiện hồ sơ quy hoạch cán bộ, anh N dọa sẽ công khai chuyện này với mọi người. Biết chuyện, ông K đã kí 

quyết định điều chuyển anh N sang làm văn thư. Tình cờ biết được chị P là người đã cung cấp thông tin cho 

anh N, ông K đã yêu cầu chị T tạo bằng chứng giả để chị P mắc lỗi sau đó dựa vào cơ sở này ông ra quyết 

định đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị P. Sau khi kể lại lý do mình bị đuổi việc, anh A chồng 

chị P đã tới gặp ông K để yêu cầu ông xem xét lại quyết định đuổi việc vợ mình nhưng không được ông 

chấp nhận. Trong một lần ông K cử anh N đi công tác, do thiếu quan sát, anh N đã điều khiển xe máy vào 

đường cấm, nên bị anh V cảnh sát giao thông yêu cầu dừng xe. Vì không đồng ý đưa cho anh V số tiền 500 

nghìn đồng nên anh N bị anh V xử phạt thêm lỗi quá tốc độ và vi đi sai làn đường. Những ai dưới đây vừa bị 

khiếu nại vừa bị tố cáo? 

 A. Ông K, chị T và anh V.  B. Anh N và chị P. 

 C. Ông K và anh V. D. Ông K, chị T và anh N. 

Câu 34: Hai vợ chồng anh D và chị H vay của anh M em trai chị H số tiền 300 triệu đồng để kinh doanh 

nhưng bị thua lỗ. Sau nhiều lần yêu cầu anh chị trả nợ không được. Anh M yêu cầu anh D đến làm bảo vệ 

cho mình tại một xưởng sản xuất để trừ nợ dần và được anh D đồng ý. Trong thời gian này, vì đang nuôi con 

nhỏ, chị H vừa trông con vừa bán hàng qua mạng. Do công việc kinh doanh, giữa chị H và anh T thường 

xuyên qua lại trao đổi, sau đó giữa hai người nảy sinh tình cảm yêu đương. Trong một lần hai mẹ con chị H 

tới thăm anh D, do điện thoại hết pin, chị V vợ anh M có mượn điện thoại chị H để trao đổi công việc, vô 

tình thấy những tin nhắn tình cảm qua lại giữa chị H và anh T nên đã bí mật sao chép. Vì trước đây chị V 

hay bị chị H hay nói xấu mình với mẹ chồng, chị V đã công khai lên án, phê phán chị H trước mọi người 

trong gia đình, khiến tinh thần chị suy sụp. Chưa dừng lại, chị V tiếp tục gửi nội dung tin nhắn giữa anh T và 

chị H cho chị Y vợ anh T, khiến chị Y viết đơn đòi ly hôn. Những ai đưới đây đã vi phạm quyền bình đẳng 

trong hôn nhân và gia đình? 

 A. Chị H, anh T và chị V. B. Anh M, chị H, anh T. 

 C. Chị H, anh D và anh T. D. Anh D, anh M và chị Y. 

Câu 35: Để xử lý nghiêm người vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, Nghị 

định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định đối với mọi cá nhân như sau: Mức phạt khi từ chối thổi vào 

máy đo nồng độ cồn bằng với mức phạt cao nhất đối với vi phạm về nồng độ cồn. Quy định này thể hiện đặc 
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trưng nào dưới đây của pháp luật? 

 A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.          B. Tính xác định chặt chẽ về mặt nội dung. 

 C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.                       D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 36: Anh H là nhân viên sở X, trên đường về nhà vì có nhiều biểu hiện nghi vấn nên anh V cảnh sát giao 

thông yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Anh H có thái độ không hợp tác, gạt mạnh tay làm vỡ thiết 

bị đo nồng độ cồn và có lời lẽ không chuẩn mực với anh V, nên anh M tổ trưởng đã nhắc nhở và to tiếng với 

anh H. Chứng kiến sự việc chị E một người dân kinh doanh gần đó đã quay clip ghi lại toàn bộ sự việc và 

tung lên mạng khiến uy tín của anh H bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bức xúc anh H đã thuê anh K đóng giả là 

khách hàng cần mua số lượng lớn hàng hóa mà chị E cung cấp sau đó đã hủy đơn hàng khiến chị E bị thiệt 

hại. Anh H đồng thời phải chịu những loại trách nhiệm pháp lý nào dưới đây? 

 A. Hình sự và dân sự.                               B. Kỷ luật và hành chính. 

 C. Hành chính và dân sự.                          D. Kỷ luật và hình sự.                    

Câu 37: Anh Q giám đốc công ty Z ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cho chị T. Do nhiều tháng không nhận 

được tiền hàng, liên hệ với anh Q không được, chị T tìm đến công ty nhưng bị anh X bảo vệ ngăn lại. Bức 

xúc chị T đã vu khống anh Q chiếm đoạt tiền trước mặt nhiều người nên bị anh Q và anh X khống chế đưa 

chị đến nhà kho của công ty, yêu cầu chị T xin lỗi. Chị T cương quyết không xin lỗi nên anh Q đã xúc phạm 

và đe dọa khiến chị T bị ngất xỉu. Sau một ngày, anh K chồng chị T phát hiện sự việc nên yêu cầu anh Q thả 

vợ mình ra nhưng không được anh đồng ý. Anh K đã thuê anh H đón đường bắt cóc cháu C con gái anh Q 

rồi đưa về nhà mình uy hiếp. Khi thấy những hình ảnh con mình bị hoảng loạn do anh H cung cấp, anh Q đã 

chấp nhận thả chị T đồng thời đề nghị cơ quan chức năng can thiệp để giải cứu con mình. Những ai dưới đây 

vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và 

nhân phẩm của công dân? 

 A. Anh X, anh H và anh Q. B. Anh Q, anh X và anh K. 

 C. Anh X, anh K và anh H. D. Anh Q, anh H và anh K. 

Câu 38: Lãnh đạo thành phố Z đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chấn chỉnh hoạt động của các công viên 

trên địa bàn quản lý. Hướng tới việc xây dựng các công viên trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng lành mạnh 

cho nhân dân trên địa bàn. Lãnh đạo thành phố Z đã tạo điều kiện để người dân hưởng quyền được phát triển 

ở nội dung nào sau đây? 

 A. Chủ động xử lí công tác truyền thông.         B. Sử dụng nguồn quỹ bảo trợ xã hội. 

 C. Thay đổi đồng bộ kết cấu hạ tầng.                D. Có mức sống đầy đủ về tinh thần. 

Câu 39: Anh V cùng em trai là anh M hợp đồng thuê lại toàn bộ căn hộ của ông B, rồi cùng sử dụng ngôi 

nhà đó làm cơ sở kinh doanh dịch vụ xuất khẩu lao động. Sau nhiều lần bị cơ quan chức năng xử phạt về 

hành vi không đăng ký tạm trú tạm vắng, anh V đã trao đổi và đồng ý để anh K bạn mình được cải tạo lại 

một phần ngôi nhà này để làm xưởng sản xuất. Trong một lần tới gặp anh V để nhận tiền thuê nhà, ông B 

phát hiện ngôi nhà mình cho anh V thuê đã bị thay đổi một số kết cấu, khi tiến hành kiểm tra ông vô tình 

phát hiện anh K có hành vi sản xuất ma túy tổng hợp đưa ra thị trường nên đã yêu cầu anh dừng lại nếu 

không sẽ báo với cơ quan chức năng. Lo sợ việc sản xuất ma túy bị phát hiện, anh K đã chuyển đi nơi khác 

mà không thanh toán tiền thuê nhà cho anh V cũng như cắt mọi liên lạc với anh V. Trong một lần đi du lịch 

tại một thị trấn gần biên giới, tình cờ anh M gặp lại anh K, yêu cầu anh K trả tiền cho anh V không được, 

anh M đã đánh anh K bị chấn thương tích nặng phải nhập viện điều trị nhiều ngày. Những ai dưới đây phải 

chịu trách nhiệm hình sự và dân sự? 

 A. Anh K, ông B và anh M. B. Anh K và anh M. 

 C. Anh K, anh M và anh V. D. Anh K và anh V. 

Câu 40: Trên địa bàn X có các anh D, chị H, chị M và anh T đều là người dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp đại 

học. Khi trở về công tác tại địa phương chị H đã tổ chức phục dựng thành công nhiều lễ hội truyền thống 

gắn với du lịch cộng đồng đem lại thu nhập đáng kể cho mọi người trong làng. Còn anh D được địa phương 

hỗ trợ kinh phí để phát triển mô hình kinh tế rừng bước đầu có thu nhập và tạo ra công ăn việc làm cho bà 

con tại địa phương. Chị M được phân công về trường dân tộc nội trú của tỉnh để giảng dạy, nơi trước đây chị 

từng học tập. Anh T đã xây dựng thành công mô hình quảng bá không gian nghệ thuật cồng chiêng. Với sự 

nỗ lực không ngừng, sau 4 năm ra trường, cả bốn người đều được giới thiệu ứng cử hội đồng nhân dân xã 

với số phiếu tín nhiệm rất cao. Những ai dưới đây đều bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực chính trị và 

kinh tế? 

 A. Anh D và chị H. B. Chị H và anh T. C. Anh D và anh T. D. Chị H và chị M. 

 

------ HẾT ------ 
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SỞ GD & ĐT GIA LAI 

THPT CHUYÊN HÙNG VƯƠNG 
THI THU – NĂM HỌC 2022 - 2023 

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN - KHỐI LỚP 12 

 Thời gian làm bài : 50 Phút 
 

 

 

Phần đáp án câu trắc nghiệm:  

 
001 002 003 004 

1 B C C A 

2 C D B B 

3 A A A A 

4 A B C B 

5 D C A D 

6 B A C D 

7 C D D A 

8 D B C C 

9 C B A A 

10 D D D A 

11 C B B B 

12 C D A C 

13 D B D C 

14 B D B D 

15 C D D C 

16 A D B D 

17 A A D C 

18 C B D C 

19 C C C B 

20 A A D A 

21 B B A D 

22 D B B D 

23 C D B C 

24 B A C B 

25 A A C A 

26 D A A D 

27 B B C C 

28 C D C D 

29 B C C B 

30 B B D C 

31 A C B C 

32 B A D C 

33 C B C A 

34 A D B D 

35 C C B D 

36 C D C B 

37 D C D D 

38 D D A B 

39 B C B A 

40 A D C A 
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TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÙNG 

VƯƠNG GIA LAI 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THAM KHẢO 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ  THAM KHẢO TN TRUNG HỌC PHỔ 

THÔNG NĂM HỌC 2022-2023 

Bài thi: KHOA HỌC XÃ HỘI 

Môn thi thành phần: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 

ĐỀ SỐ: 001 

Câu Đáp án Giải thích 

01 B. Nền kinh tế tự nhiên.  

02 C. vu khống, hạ tuy tín người khác.  

03 A. thu hẹp sản xuất.  

04 A. nghĩa vụ.  

05 D. Tự do ngôn luận.  

06 B. người đang cấp cứu.  

07 C. áp dụng pháp luật.  

08 C. quốc gia.  

09 C. Học thường xuyên, học suốt đời.  

10 D. Phạm tội quả tang.  

11 C. Hợp nhất thị trường.  

12 C. hình sự.  

13 D. Sàng lọc giới tính thai nhi.  

14 B. tư liệu lao động.  

15 C. Tuân thủ pháp luật.  

16 A. Tuyên truyền hướng dẫn công tác 

bầu cử. 

 

17 A. Khôi phục, quyền, lợi ích hợp pháp 

của cá nhân mình.      

 

18 C. Quyền nhân thân.  

19 C. Được tự do nghiên cứu khoa học.    

20 A. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

21 B. Có sự hiểu biết về pháp luật.   

22 D. giám sát kết quả bầu cử.  

23 C. Ủy quyền ký kết hợp đồng.  

24 B. Góp ý kế hoạch thu chi tài chính 

của xã. 

 

25 A. ứng cử.  

26 D. cơ quan điều tra các cấp.  

27 B. Tính quy phạm phổ biến.  

28 C. Xây dựng trường dân tộc nội trú.  

29 B. Tăng cường tài chính cá nhân.  

30 B. phát triển tài năng.  

31 A. Có quyền tự chủ đăng ký kinh 

doanh.   

Vì bất kỳ công dân nào khi đủ điều kiện theo quy định 

của pháp luật đều được đăng ký kinh doanh. 

32 B. Chị M và chị H. -Vì chị M đã chủ động cầm lá phiếu của mình và của 

chồng là anh T, để bỏ vào hòm phiếu, đúng lúc đó chị M 



nhận được điện thoại của chị H là hàng xóm nhờ chị bỏ 

phiếu giúp theo nội dung mà chị đã gửi qua điện thoại 

và được chị vui vẻ đồng ý. 

-Như vậy, chị M và chị H vừa vi phạm nguyên tắc bầu 

cử bỏ phiếu kín vừa vi phạm nguyên tắc trực tiếp. 

33 C. Ông K và anh V. -Tố cáo hành vi: ông K sử dụng bằng giả để hoàn thiện 

hồ sơ quy hoạch cán bộ. 

-Khiếu nại: ông K đã kí quyết định điều chuyển anh N 

sang làm văn thư trong khi anh N không vi phạm. 

-Vừa khiếu nại vừa tố cáo: ông K đã yêu cầu chị T tạo 

bằng chứng giả để chị P mắc lỗi sau đó dựa vào cơ sở 

này ông ra quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng 

lao động với chị P. 

Vì không đồng ý đưa cho anh V số tiền 500 nghìn đồng 

nên anh N bị anh V xử phạt thêm lỗi quá tốc độ và vi đi 

sai làn đường. (tố cáo hành vi đòi thêm tiền, khiếu nại vì 

xử phạt thêm lỗi) 

- Như vậy: ông K và anh V vừa bị khiếu nại vừa bị tố 

cáo. 

34 A. Chị H, anh T và chị V. - Chị H và anh T thường xuyên qua lại trao đổi, sau đó 

giữa hai người nảy sinh tình cảm yêu đương. 

- Chị V là em dâu của chị V đã công khai lên án, phê 

phán chị H trước mọi người trong gia đình, khiến tinh 

thần chị suy sụp. Chưa dừng lại, chị V tiếp tục gửi nội 

dung tin nhắn giữa anh T và chị H cho chị Y vợ anh T, 

khiến chị Y viết đơn đòi ly hôn. 

35 C. Tính quyền lực, bắt buộc chung. Để xử lý nghiêm người vi phạm nồng độ cồn khi điều 

khiển phương tiện tham gia giao thông, Nghị định 

100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định đối với mọi 

cá nhân như sau: Mức phạt khi từ chối thổi vào máy đo 

nồng độ cồn bằng với mức phạt cao nhất đối với vi 

phạm về nồng độ cồn. Nội dung trên thể hiện tính quyền 

lực và bắt buộc chung tất cả mọi người trong cả nước, 

không loại trừ một ai. 

36 C. Hành chính và dân sự. - Anh H có thái độ không hợp tác, gạt mạnh tay làm vỡ 

thiết bị đo nồng độ cồn và có lời lẽ không chuẩn mực 

với anh V: Anh H không thổi thì bị xử phạt mức cao 

nhất theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ; 

bồi thường lại máy đo là dân sự. 

- Anh H đã thuê anh K đóng giả là khách hàng cần mua 

số lượng lớn hàng hóa mà chị E cung cấp sau đó đã hủy 

đơn hàng khiến chị E bị thiệt hại. Anh H phải bồi 

thường thiệt hại, đây là vi phạm dân sự. 

37 D. Anh Q, anh H và anh K. 
 

- Vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể, vừa 

vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và 

nhân phẩm: anh Q và anh X khống chế đưa chị đến nhà 

kho của công ty, yêu cầu chị T xin lỗi; Anh Q đã xúc 

phạm và đe dọa khiến chị T bị ngất xỉu. Anh Q vi phạm 

đồng thời hai lỗi. 



Anh K đã thuê anh H đón đường bắt cóc cháu C con gái 

anh Q rồi đưa về nhà mình uy hiếp. Khi thấy những hình 

ảnh con mình bị hoảng loạn do anh H cung cấp, anh Q 

đã chấp nhận thả chị T  

 

38 D. Có mức sống đầy đủ về tinh thần. 
 

Lãnh đạo thành phố Z đã tạo điều kiện để người dân 

hưởng quyền được đáp ứng nhu cầu về tinh thần lành 

mạnh như vui chơi, giải trí... 

39 B. Anh K và anh M. 
 

- Chịu trách nhiệm hình sự: K có hành vi sản xuất 

ma túy tổng hợp; anh M đã đánh anh K bị chấn 

thương tích nặng phải nhập viện điều trị nhiều ngày 

- Chịu trách nhiệm dân sự: Anh V hợp đồng thuê lại 

toàn bộ căn hộ của ông B, rồi cùng em trai là anh M 

sử dụng ngôi nhà đó làm cơ sở kinh doanh dịch vụ 

xuất khẩu lao động, sau đó đồng ý để anh K cải tạo 

lại thiết kế ngôi nhà mà chưa có sự đồng ý của anh 

B. Anh K đã chuyển đi nơi khác mà không thanh 

toán tiền thuê nhà cho anh V;  
40 A. Anh D và chị H. - Bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực kinh tế: 

Khi trở về công tác tại địa phương chị H đã tổ chức 

phục dựng thành công nhiều lễ hội truyền thống gắn 

với du lịch cộng đồng đem lại thu nhập đáng kể cho 

mọi người trong làng. Còn anh D được địa phương 

hỗ trợ kinh phí để phát triển mô hình kinh tế rừng 

bước đầu có thu nhập và tạo ra công ăn việc làm 

cho bà con tại địa phương. 

- Bình đẳng giữa các dân tộc trên lĩnh vực chính trị: 

Anh D và chị H được giới thiệu ứng cử hội đồng 

nhân dân xã với số phiếu tín nhiệm rất cao. 
 

 


